
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 15,595,769 6,158,157 7,715,969 1,721,643 16,001,553 6,163,202 7,887,409 1,721,643 229,299 405,784

+ Cấp huyện quản lý, phân bổ: 2,414,380 1,290,789 0 1,123,591 2,414,380 1,290,789 0 1,123,591 0 0

+ Cấp tỉnh quản lý, phân bổ: 13,181,389 4,867,368 7,715,969 598,052 13,587,173 4,872,413 7,887,409 598,052 229,299 405,784

-Bù hụt thu ngân sách 2017 315,000 315,000 0 0 315,000 315,000 0 0 0 0

-Hỗ trợ có mục tiêu cho TP.LX 185,000 40,000 145,000 0 185,000 40,000 145,000 0 0 0

- Hỗ trợ có mục tieu cho TX.Tân Châu 30,000 15,000 15,000 0 30,000 15,000 15,000 0 0 0

-Số vốn Phân bổ chi tiết điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  2016-

2020

12,651,389 4,497,368 7,555,969 598,052 13,057,173 4,502,413 7,727,409 598,052 229,299 405,784

DM dự án do cấp tỉnh quản lý 12,651,389 4,497,368 7,555,969 598,052 13,057,174 4,502,413 7,727,410 598,052 229,299 405,785 1,022 1,025 3

I Chi tiết theo ngành, lĩnh vực 11,666,990 4,272,940 7,384,647 9,403 12,091,275 4,297,485 7,555,088 9,403 229,299 424,285 1,007 1,010 3

1 Công nghiệp 131,411 131,365 46 0 121,553 121,426 127 0 0 -9,858 14 15 1

2 Thương mại 199,161 199,161 0 0 200,811 200,811 0 0 0 1,650 9 9 0

3 Nông, Lâm, Thủy lợi và Thủy sản 940,223 231,990 708,233 0 955,403 221,627 666,393 0 67,383 15,180 42 42 0

4 Giao thông 2,336,996 1,075,455 1,258,370 3,171 2,458,212 1,044,706 1,410,335 3,171 0 121,216 65 65 0

5
Tài nguyên môi trường, Cấp nước, thoát nước và 

xử lý rác thải, nước thải
501,146 260,109 241,037 0 594,480 256,865 221,036 0 116,579 93,334 15 15 0

6 Du lịch 117,379 116,081 1,298 0 117,154 115,856 1,298 0 0 -225 6 6 0

7 Khoa học, công nghệ 191,220 189,912 0 1,308 190,829 189,521 0 1,308 0 -391 5 5 0

8 Thông tin truyền thông 195,912 186,576 9,336 0 213,036 181,596 9,336 0 22,104 17,124 32 32 0

9 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 3,444,981 566,995 2,877,986 0 3,463,882 564,407 2,899,475 0 0 18,901 495 495 0

10 Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm 1,033,318 0 1,033,318 0 1,104,381 0 1,081,148 0 23,233 71,063 54 54 0

11 Văn hóa 123,738 3,000 120,738 0 134,646 4,500 130,146 0 0 10,908 26 26 0

12 Thể thao 265,544 0 265,544 0 268,086 0 268,086 0 0 2,542 23 23 0

13 Xã hội 862,170 63,345 798,825 0 867,938 63,364 804,574 0 0 5,768 122 122 0

14 Quản lý nhà nước 634,538 569,907 64,631 0 655,798 597,949 57,849 0 0 21,260 64 66 2

15 Quốc phòng - An ninh 689,253 679,044 5,285 4,924 745,066 734,857 5,285 4,924 0 55,813 35 35 0

II Hỗ trợ có mục tiêu cho các đơn vị 37,334 0 37,334 0 37,334 0 37,334 0 0 0 4 4 0

IV Các dự án Quy hoạch 20,000 20,000 0 0 1,500 1,500 0 0 0 -18,500 1 1 0

V Chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025 20,000 5,500 14,500 0 20,000 5,500 14,500 0 0 0 1 1 0

VI Trả nợ vay 519,338 169,588 85,742 264,008 519,338 169,588 85,742 264,008 0 0 0 0 0

VII Chi phí quyết toán 55,724 21,578 33,746 400 55,724 21,578 33,746 400 0 0 0 0 0

VIII

Vốn thu sử dụng đất: Lập quỹ phát triển đất 

30% và  Đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 10%; Hỗ trợ 60% cho huyện; Chi đầu 

tư các công trình khác

332,003 7,762 0 324,241 332,003 6,762 1,000 324,241 0 0 9 9 0

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

Bội chi NSĐP

Phụ lục 1

TỔNG HỢP DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020

Nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý (Đầu tư tập trung, Xổ số kiến thiết, sử dụng đất và bội chi ngân sách địa phương)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
Đơn vị tính: triệu đồng

Số 

TT
Cơ cấu ngành - lĩnh vực đầu tư

Tổng số (NST) ĐTTT XSKT Sử dụng đất Điều chỉnh

Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019)
Số dự án 

NQ 25
Chênh lệch 

(+-)
Tổng số (NST) ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Chênh lệch (+/-)
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